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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	           (((                                                                 

Số: 22/2000/QĐ-UB
	(((((((
 Quy nhơn, ngày  23  tháng  02  năm 2000


QUYẾT ĐỊNH   

Ban hành Quy định về việc luân chuyển bác sĩ

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc luân chuyển bác sĩ.


Điều 2: Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn thực hiện Quy định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

                                                             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                            CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Ban VHXH.HĐND tỉnh

- Các Ban Đảng tỉnh

- Mặt trận, đoàn thể tỉnh

- Lưu VP, K8.                     

                                                                                           Mai ái Trực 

	ỦYBAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc luân chuyển bác sĩ 

(Kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-UB ngày 23/02/2000

của UBND tỉnh)

((((((((((
CHƯƠNG I

Những quy định chung


Điều 1: Luân chuyển bác sĩ là việc điều động, tăng cường bác sĩ đến công tác trong một thời gian nhất định tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn, các Trung tâm y tế huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (sau đây gọi chung là vùng khó khăn) còn thiếu bác sĩ nhưng chưa có nguồn để tuyển dụng.


Điều 2: Đối tượng luân chuyển là bác sĩ dưới 50 tuổi đối với nam và dưới 28 tuổi đối với nữ thuộc biên chế Nhà nước đang làm việc tại các cơ sở y tế thuộc ngành y tế tỉnh Bình Định.


Những bác sĩ đang làm việc theo chế độ hợp đồng hoặc chưa có việc làm nếu tự nguyện cũng được điều động luân chuyển theo Quyết định này. 

Điều 3: Đối tượng được miễn hoặc tạm hoãn luân chuyển (trừ trường hợp tự nguyện):

1- Những đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn luân chuyển:


- Là thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ.


- Đã tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 2 năm trở lên.


- Đã tham gia công tác tại các Trung tâm y tế huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, các Trạm y tế các xã miền núi, vùng cao, hải đảo từ 2 năm trở lên.


2- Những đối tượng sau đây được tạm hoãn luân chuyển:


- Là lao động chính duy nhất trong gia đình.


- Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn được chính quyền địa phương nơi cư trú (xã, phường, thị trấn) và thủ trưởng đơn vị y tế nơi công tác xác nhận.


Điều 4: Nguyên tắc luân chuyển:


- Bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ và nghiêm túc;


- Phải thực hiện theo kế hoạch được duyệt, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và đúng trình tự;


- Phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị y tế chuyển đi và chuyển đến, bảo đảm không làm ảnh hưởng lớn đến công tác chuyên môn của đơn vị;


- Thực hiện luân chuyển chủ yếu theo hướng: bác sĩ của Trung tâm y tế huyện, thành phố nào thì luân chuyển về Trạm y tế xã, phường, thị trấn của huyện, thành phố đó. Nếu thiếu thì Sở Y tế cân đối trong toàn ngành để thực hiện luân chuyển;


- Chỉ thực hiện luân chuyển bác sĩ đến Trạm y tế khi Trạm y tế chưa có bác sĩ;


Điều 5: Thời gian điều động bác sĩ đến công tác tại các vùng khó khăn là 24 tháng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được về công tác tại đơn vị cũ. Nếu có nguyện vọng thuyên chuyển đến công tác tại các đơn vị khác sẽ được ưu tiên xem xét.

CHƯƠNG II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 6: Bác sĩ được điều động đến công tác tại các vùng khó khăn, ngoài việc được hưởng các chính sách khuyến khích ưu đãi theo quy định chung của Nhà nước, còn được hưởng các chế độ trợ cấp ưu đãi sau đây (nhóm xã được quy định tại Phụ lục đính kèm).


1- Trợ cấp ban đầu:


1.1- Mức 1.000.000 đ đối với bác sĩ được điều động đến công tác tại các Trạm y tế xã thuộc nhóm đặc biệt khó khăn (nhóm 1).


1.2- Mức 800.000 đ đối với bác sĩ được điều động đến công tác tại các Trạm y tế xã thuộc nhóm rất khó khăn (nhóm 2).


1.3- Mức 700.000 đ đối với bác sĩ được điều động đến công tác tại các Trạm y tế xã thuộc nhóm khó khăn (nhóm 3).


1.4- Mức 600.000 đ đối với bác sĩ được điều động đến công tác tại các Trạm y tế xã thuộc nhóm có khó khăn (nhóm 4).


1.5- Mức 500.000 đ đối với bác sĩ được điều động đến công tác tại các Trạm y tế xã còn lại và các Trung tâm y tế huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân.


1.6- Mức 400.000 đ đối với bác sĩ được điều động từ các cơ sở y tế ngoài huyện Hoài Nhơn đến nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.


2- Trợ cấp hàng tháng theo các mức sau:


- 70% lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp hệ số 0,3 lương tối thiểu đối với bác sĩ được điều động đến các Trạm y tế thuộc nhóm 1.


- 60% lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp hệ số 0,25 lương tối thiểu đối với bác sĩ được điều động đến các Trạm y tế thuộc nhóm 2.


- 55% lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp hệ số 0,15 lương tối thiểu đối với bác sĩ được điều động đến các Trạm y tế thuộc nhóm 3.


- 50% lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp hệ số 0,1 lương tối thiểu đối với bác sĩ được điều động đến các Trạm y tế thuộc nhóm 4.


- 40% đối với bác sĩ được điều động đến các Trạm Y tế cách nơi cư trú từ 10 km trở lên đối với các xã còn lại và các Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Hoài Ân.


- 30% đối với các bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế ngoài huyện Hoài Nhơn được điều động đến công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và các bác sĩ được điều động đến công tác tại các Trạm y tế cách nơi cư trú dưới 10 km.


3- Bác sĩ cư trú tại thành phố Quy Nhơn và các huyện đồng bằng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ luân chuyển theo thời hạn quy định, nếu tình nguyện ở lại công tác lâu dài từ 5 năm trở lên và đơn vị có nhu cầu thì được hưởng thêm khoản trợ cấp với các mức như sau:


3.1- Mức 2.000.000 đ/người đối với bác sĩ đến công tác tại các Trạm y tế xã thuộc nhóm 1;


3.2- Mức 1.500.000 đ/người đối với bác sĩ đến công tác tại các Trạm y tế xã thuộc nhóm 2;


3.3- Mức 1.200.000 đ/người đối với bác sĩ đến công tác tại các Trạm y tế xã thuộc nhóm 3;


3.4- Mức 1.000.000 đ/người đối với bác sĩ đến công tác tại các Trạm y tế xã thuộc nhóm 4;


3.5- Mức 500.000 đ/người đối với bác sĩ đến công tác tại các Trạm y tế xã còn lại và các Trung tâm y tế huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân.


4- Bác sĩ đang trong thời gian tập sự được điều động đến công tác tại các vùng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 được hưởng 100% lương của bậc lương khởi điểm.


5- Các bác sĩ đang làm việc theo chế độ hợp đồng tại các cơ sở y tế trong tỉnh hoặc chưa được bố trí công tác (kể cả các bác sĩ được đào tạo cho tuyến xã) ngoài các chế độ nêu trên, được hưởng trợ cấp 300.000 đ/tháng thay lương, được tham gia BHXH, BHYT theo chế độ hiện hành, được ưu tiên trong thi tuyển công chức vào ngành y tế và phân công công tác theo nguyện vọng.


Điều 7: Nguồn kinh phí để chi trả cho việc thực hiện các chính sách trên được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế hàng năm của ngành y tế. Hàng năm, tỉnh sẽ xem xét cân đối bổ sung cho ngành y tế một khoản kinh phí để bù một phần thực hiện các chính sách đó.

CHƯƠNG III

Trách nhiệm của bác sĩ được điều động,

của cơ quan điều động và nơi tiếp nhận bác sĩ điều động


Điều 8: Bác sĩ được điều động có trách nhiệm thực hiện quyết định điều động, chấp hành sự phân công công tác của Thủ trưởng đơn vị nơi đến; có quyền khiếu nại đối với quyết định điều động, quyết định bố trí công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ nếu xét thấy các quyết định đó trái với Quy định này và các quy định của Nhà nước.


Điều 9: Thủ trưởng đơn vị có bác sĩ được điều động luân chuyển có trách nhiệm giữ biên chế cho bác sĩ làm nghĩa vụ và tiếp nhận, bố trí công tác sau khi bác sĩ hoàn thành nghĩa vụ.


Điều 10: Thủ trưởng đơn vị có bác sĩ được điều động đến có trách nhiệm:


- Quản lý, phân công nhiệm vụ, phối hợp với chính quyền địa phương bố trí chỗ ở và tạo điều kiện thuận lợi để bác sĩ được điều động đến an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


- Không được phân biệt đối xử giữa bác sĩ được điều động đến công tác có thời hạn với cán bộ làm việc lâu dài tại đơn vị.


- Trả lương, các khoản phụ cấp khu vực, phụ cấp chuyên môn và các khoản thưởng khác (nếu có) tại đơn vị mình.


- Nhận xét bằng văn bản đối với bác sĩ được điều động đến sau 2 năm công tác để gửi cho cơ quan ra quyết định điều động và đơn vị nơi bác sĩ trở về công tác.


Điều 11: Thẩm quyền điều động bác sĩ:


- Giám đốc Trung tâm y tế huyện, thành phố quyết định điều động bác sĩ của Trung tâm đến công tác tại các Trạm y tế thuộc địa bàn huyện, thành phố mình phụ trách.


- Giám đốc Sở Y tế quyết định điều động bác sĩ công tác tại các Bệnh viện, các Trung tâm y tế chuyên khoa tuyến tỉnh, các Trung tâm y tế huyện, thành phố đến nhận công tác tại các cơ sở y tế khác trong tỉnh và giới thiệu các bác sĩ chưa được phân công công tác để Trung tâm y tế huyện, thành phố tiếp nhận, ký kết hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Lao động.


- Người có thẩm quyền điều động bác sĩ đến các vùng khó khăn, đồng thời cũng là người có trách nhiệm bố trí công tác sau khi bác sĩ được điều động, hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị cũ.

Chương IV

khen thưởng và kỷ luật

Điều 12: Những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc luân chuyển bác sĩ được xem xét khen thưởng theo các quy định chung.


Những tổ chức, cá nhân vi phạm, tùy mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 13: Hàng năm vào đầu quý I, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây dựng kế hoạch luân chuyển bác sĩ theo yêu cầu (bao gồm nơi thiếu phải chi viện bác sĩ và nơi phải điều động bác sĩ đi làm nghĩa vụ) gửi về Sở Y tế để làm cơ sở xây dựng kế hoạch chung cho toàn ngành.


Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp xây dựng kế hoạch chung trong toàn ngành, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh) để theo dõi và chỉ đạo. Sau khi xây dựng kế hoạch, Giám đốc Sở Y tế quyết định điều động hoặc thông báo việc chấp thuận để các Giám đốc Trung tâm y tế huyện, thành phố ra quyết định điều động theo thẩm quyền được quy định tại Điều 11 Quyết định này.


Điều 14: Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn thực hiện bản Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

                                                             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                            CHỦ TỊCH 

                                                                               Mai ái Trực 

Danh sách phân nhóm các cơ sở y tế được cử bác sĩ

tăng cường các xã khó khăn của tỉnh Bình Định 

((((((((((

Tiêu chí để phân nhóm:


1- Điều kiện đi lại khó khăn, cách trở, ở xa trung tâm tỉnh, huyện


2- Điều kiện công tác khó khăn.

	Số

TT
	Xã theo nhóm

	I
	 Nhóm 1

	1
	 Trạm y tế xã An Toàn

	2
	 Trạm y tế xã An Nghĩa

	3
	 Trạm y tế xã An Vinh

	4
	 Trạm y tế xã An Dũng

	5
	 Trạm y tế xã Canh Liên

	6
	 Trạm y tế xã Đăk Mang

	7
	 Trạm y tế xã Bok Tới

	8
	 Trạm y tế xã Vĩnh Sơn

	9
	 Trạm y tế xã Vĩnh Kim

	10
	 Trạm y tế xã An Trung

	11
	 Trạm y tế xã An Hưng

	12
	 Trạm y tế xã Nhơn Châu

	13
	 Trạm y tế xã An Quang

	II
	 Nhóm 2

	1
	 Trạm y tế xã Ân Sơn

	2
	 Trạm y tế xã Vĩnh Hòa

	3
	 Trạm y tế xã Vĩnh Hiệp

	4
	 Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh

	5
	 Trạm y tế xã Canh Hòa

	6
	 Trạm y tế xã Ân Nghĩa

	7
	 Trạm y tế xã Cát Hải

	8
	 Trạm y tế xã Vĩnh An

	9
	 Trạm y tế xã An Tân

	10
	 Trạm y tế xã An Hòa

	III
	 Nhóm 3

	1
	 Trạm y tế xã Canh Thuận

	2
	 Trạm y tế xã Canh Hiệp

	3
	 Trạm y tế xã Canh Hiển

	4
	 Trạm y tế xã Vĩnh Hảo

	5
	 Trạm y tế xã Vĩnh Quang

	Số

TT
	Xã theo nhóm

	6
	 Trạm y tế xã Cát Thành

	7
	 Trạm y tế xã Hoài Sơn

	8
	 Trạm y tế xã Hoài Hải

	9
	 Trạm y tế xã Nhơn Lý

	IV
	 Nhóm 4

	1
	 Trạm y tế xã Ân Tường Đông

	2
	 Trạm y tế xã Ân Tường Tây

	3
	 Trạm y tế xã Cát Khánh

	4
	 Trạm y tế xã Cát Tiến

	5
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